
Đơn giá

(đ/m2)

Thành Tiền

(đồng)

A B C D E C D E 1 2=3+4 3 4 5=1-2 6 7 8 9 10=9*2 11 12=10+11 13 14 15 16 17 18 19=17*18 20=12-19

1 Nguyễn Xuân Đồng 024075014500

thôn Phúc Thắng, 

xã Hiệp Hòa, tỉnh 

Bắc Ninh

0973808272 174 11 ONT 172,0 172,0 172,0 -           -                Phúc Thắng

 Nhà nước 

giao đất có 

thu tiền sử 

dụng đất 

VT1 25.700.000            4.420.400.000 

 Không có công 

trình, tài sản trên 

đất 

         4.420.400.000 1 LK01 10 ONT 103,8 20.000.000 2.076.000.000        2.344.400.000      

Tổng cộng -           -        -        172,0        172,0        172,0      -         -              -               -                   4.420.400.000      4.420.400.000         103,8  2.076.000.000   2.344.400.000    

Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ:        4.508.808.000

(Bằng chữ: Bốn tỷ, năm trăm linh tám triệu, tám trăm linh tám nghìn đồng)

Trong đó: - Bồi thường về đất:                                                                                               4.420.400.000,0 Bằng số: đồng

Chi phí GPMB 2% (đã làm tròn) 88.408.000 Bằng chữ:

2.344.400.000

Hai tỷ, ba trăm bốn mươi bốn triệu, bốn trăm nghìn đồng chẵn

Số tiền chênh lệch người có đất thu hồi được nhận về sau khi đối trừ bằng 1 lô đất 

ở:

Loại 

đất

Tổng 

diện 

tích 

thửa 

đất 

(m2)

Đơn giá 

(VT1- Dãy 

phân lô 

bám trục 

đường 

Đoàn 

Xuân Lôi)

(đồng/m2)

Thành Tiền

(đồng)
Số CCCD Địa chỉ thường trú Số điện thoại

Địa chỉ thửa 

đất

Nguồn gốc 

đất

Tài sản, công 

trình trên đất

Vị trí 1 

(Đoạn từ hết 

đất thị trấn 

Thắng cũ 

đến hết đất 

Bưu điện xã 

Đoan Bái cũ)

Bồi thường đất

Tổng kinh phí bồi 

thường, hỗ trợ
STT

Phân lô 

(Điểm 

dân cư xã 

Đức 

Thắng)

Số lô
Loại 

đất

Tổng diện 

tích thửa 

đất (m2)

Tổng diện 

tích thu hồi 

(m2)

Diện tích 

thu hồi 

trong dự 

án (m2)

Diện tích 

thu hồi 

ngoài dự 

án (m2)

Diện tích 

còn lại (m2)

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ DO THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KINH DOANH HẠ TẦNG CỤM CÔNG NGHIỆP DANH THẮNG - ĐOAN BÁI

Địa điểm: thôn Phúc Thắng, xã Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Ninh

(Kèm theo Quyết định số 2003  /QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2026 của Chủ tịch UBND xã Hiệp Hòa)

Phương án bồi thường do thu hồi đất: Phương án bồi thường bằng đất ở

Tổng số tiền hộ 

gia đình được 

nhận sau khi 

Nhà nước bồi 

thường bằng đất 

01 lô 

(đồng)

Stt Hộ gia đình, cá nhân
Thửa đất 

số

Tờ bản 

đồ
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